
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT DI LINH 

Số:            /TB-THPTDL 

V/v Mời tham gia chào giá cung cấp đồ 

dùng dạy học 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Di Linh, ngày 09 tháng 10 năm 2024 

 

 
Kính gửi: CÁC CÔNG TY CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

 

Trường THPT Di Linh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp đồ dùng dạy 

học. 

Kính mời Quý Công ty tham gia cung cấp bản chào giá hàng hóa/dịch vụ. Chi tiết 

mô tả về yêu cầu hàng hóa/dịch vụ đính kèm theo. 

Quý Công ty quan tâm và có nhu cầu tham gia vui lòng nộp 01 bộ báo giá cho 

chúng tôi trước ngày 12 tháng 10 năm 2024 theo địa chỉ sau: 

- Bà: Lý Thị Mai Phương, Bộ phận: Kế toán 

Thuộc đơn vị: Trường THPT Di Linh 

- Số ĐT: 02633 870 355 

- Địa chỉ: TDP 16, Đường Lương Thế Vinh, TT Di Linh – huyện Di Linh 

– tỉnh Lâm Đồng 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Cao Xuân Tuấn 

 



  

PHỤ LỤC:  

MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ CẦN BÁO GIÁ 

(Đính kèm văn bản số           /TB-THPDL, ngày 09 tháng 10 năm 2024) 

TT Tên, mô tả về hàng hóa/dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

lượng 

Ghi chú 

 Môn Thể dục    

1 Bóng chuyền (Thăng long) loại VB5070 

xoáy 

Da PVC nhập khẩu có độ bền cao, độ 

mềm và độ đàn hồi tốt. 

Bóng số 5 

Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim 

bơm bóng. 

Quả 10 

 

2 Bóng chuyền (Thăng long) Dragon 

Master DG 7400 

Chất liệu da PU cao cấp 

Bóng số 5. 

Độ nảy: 90 - 120 cm. 

Chu vi : 650 - 670 mm. 

Trọng Lượng: 260 - 280 gram. 

Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim 

bơm bóng. 

Quả 2 

 

3 Bóng rổ Gerustar sai 7 

Size bóng số 7 

Chất liệu vỏ ngoài: Da PVC 

Lớp chỉ: Sợi Polyester 

Ruột bóng: Cao su tổng hợp 

Chu vi bóng : 75 - 78cm 

Trọng lượng : 567 - 650gr 

Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim 

bơm bóng. 

Quả 10 

 

4 Bóng đá bóng động lực UCV 3.05 số 4 

Da PU-PVC 

Quả 10 
 



Size: số 4 

Chu vi (mm): 640-660 

Trọng lượng (gram): 340-380 

Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim 

bơm bóng. 

5 Lưới bóng chuyền Anh Việt 

Kích thước: 9.500 x 1.000mm 

Lưới bóng chuyền Thái Lan may 4 viền, 

có cáp, tender 

Sợi cước tổng hợp PE (polyethylene) 

Bộ 2 

 

6 Lưới bóng đá sân 5 người Anh Việt 

Kích thước: 2.040 x 3.120mm 

Đan 2 sợi cùng lúc 

Sợi cước tổng hợp PE ( polyethylene) 

Bộ 1 

 

7 Lưới cầu lông Anh Việt 

Kích thước: 6.000 x 700mm 

Sợi cước tổng hợp PE (polyethylene) 

Bộ 3 

 

 Môn Hóa học    

8 Găng tay cao su 

Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất, 

size M, hộp 100 cái. 

Hộp 1 

 

9 Khẩu trang y tế 

Loại 4 lớp, có lớp than hoạt tính (1 

hộp/50 cái) 

Hộp 1 

 

10 Bromine lỏng (Br2) - 100ml Chai 5  

11 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) - 100gr Chai 1  

12 Hydrochloric acid 37% (HCl) - 500ml Chai 1  

13 Sulfuric acid 98% (H2SO4) - 500ml Chai 1  

14 Nitric acid 65% (HNO3) - 500ml Chai 1  

15 Ống hút nhỏ giọt 

Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn 

hồi cao. Ống thủy tinh Ф8mm, dài 

Cái 50 

 



120mm, vuốt nhọn đầu. 

16 Bảng tuần hoàn mới 

Dạng bảng dài 18 cột có đầy đủ các 

thông số cơ bản: STT, ký hiệu, tên gọi 

theo quy định, NTK TB, độ âm điện, 

cấu hình e hóa trị, có màu sắc phân biệt 

kim loại, phi kim và á kim, công thức 

tổng quát của oxide và hydroxide cao 

nhất. 

Kích thước (1.800 x l.200)mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couche 

có định lượng 200g/m2, cán láng OPP 

mờ. 

Cái 2 

 

 Môn Sinh học    

17 Lugol - 500ml Chai 1  

18 Ethanol 96% (1000ml) Chai 1  

19 Barium chlorid (BaCl2) - 100gr Chai 1  

20 Nước cất 

Nước cất – 1.000ml 

Chai 1 
 

21 Iodine (I2) - 100gr Chai 1  

22 Hydrochloric acid (HCl) 5% - 500ml Chai 1  

23 Orcein Acetic 2% 

Chai 100ml 

Chai 1 
 

24 Kính hiển vi quang học JN416 

Gồm 2 chức năng soi nổi vật thể và soi 

phẳng tế bào trên lam kính 

Độ phóng đại: Tối đa 1000 lần hoặc 

1600 lần. 

Đầu kính: Đầu kính 1 mắt xoay 360 độ, 

góc nghiêng 30 độ. 

Thị kính:  Gồm 2 thị kính 

WF10X/16mm và thị kính 16X/13mm 

Vật kính: Cụm vật kính xoay 360 độ với 

Cái 1 

 



mâm xoay chứa 4 vật kính tiêu sắc: vật 

kính 4X (0.1); vật kính 10X (0.25); vật 

kính 40X (0.65); vật kính 100X 

(1.25)(soi dầu). Vật kính 40X và 100X 

với thiết kế lò xo bảo vệ tránh hiện 

tượng vỡ lame khi nâng bàn kính quá 

cao. 

Bàn kính: Kích thước 125x115mm dày 

17mm gồm 2 lớp, phạm vi dịch chuyển 

40mm x60mm. Dịch chuyển theo hai 

hướng X-Y. Trên bàn kính có in toạ độ 

giúp định vị toạ độ của mẫu vật trên tiêu 

bản hiển vi.  

Kẹp tiêu bản bằng nhôm đúc di chuyển 

theo trục X-Y có tọa độ kèm theo, vùng 

điều chỉnh bàn di mẫu có độ chính xác 

0,1mm. 

Hệ thống ốc điều chỉnh tiêu cự: Gồm 2 

loại ốc chỉnh thô và chỉnh tinh đồng 

trục. Chức năng điều chỉnh thô và điều 

chỉnh tinh với độ chính xác 0,1mm, ốc 

chỉnh tiêu cự có in các vạch chia với độ 

chia 0,002mm. Điều chỉnh thô 36mm có 

hệ thống ốc chỉnh ngăn ngừa sự va 

chạm giữa tiêu bản và vật kính, tránh hư 

hỏng tiêu bản và vật kính. 

Tụ quang: Tụ quang NA 1.25 có kèm lá 

chắn sáng điều chỉnh cường độ chiếu 

sáng tới mẫu vật. Có gương tụ sáng 

đường kính 50mm. Có vị trí gắn lọc 

sáng. 

Nguồn sáng phía trên: đèn led soi nổi 

đường kính 25mm, chiều dài 300mm 

với cơ chế lò xo xoay 360 độ, công suất 

3W; có kèm nguồn DC3-5V giúp soi 

nổi vật thể như côn trùng, giấy, vải, tinh 

thể muối, đường, cát ... với độ phóng 

đại từ 40 (ở vật kính 4X) -100 lần (ở vật 



kính 10X). 

Nguồn sáng phía dưới: Đèn led hoặc 

halogen, điều chỉnh bằng biến trở, tuổi 

thọ trung bình 50.000 giờ 

Nguồn điện: 100 – 240 AC.50/60Hz. 

Phụ kiện đi kèm: Túi chống bụi, hộp 

đựng kính, tiêu bản mẫu (1 cái) 1 chai 

dầu soi kính, hướng dẫn sử dụng bằng 

tiếng Việt. 

25 Đồng hồ bấm giây JG021 

Loại điện tử hiện số, 10 LAP 

Chế độ đếm thời gian 

Chế độ đồng hồ đếm ngược 

Độ chính xác 1/100 giây 

Màn hình LCD hiển thị thông tin thời 

gian  

Hỗ trợ hiển thị chế độ 12 giờ hoặc 24 

giờ 

Chế độ báo giờ hằng ngày, hằng giờ 

Chế độ chống sốc khi bị rơi, chống 

nước an toàn. 

Có dây đeo đính kèm 

Cái 2 

 

26 Máy đo huyết áp điện tử Omron HEM-

8712 

Màn hình LCD 

Giới hạn đo: Huyết áp: Từ 0 đến 299 

mmHg; Nhịp tim: Từ 40 đến 180 

nhịp/phút 

Độ chính xác: Huyết áp: +- 3 mmHg; 

Nhịp tim: +- 5 % 

Cơ chế hoạt động: Tự động bơm xả khí 

và đo giao động 

Cái 1 

 

27 Máy đo PH P-2 

Loại thông dụng, cầm tay;  

Dải đo từ 0 - 14 độ pH;  

Cái 2 

 



Độ phân giải: 0,01pH;  

Độ chính xác: ± 0.01%;  

Điều kiện làm việc: 0 ~ 50°C;  

Hiển thị: số trên màn hình LCD 

28 Găng tay cao su  

Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất, 

size M, hộp 100 cái. 

Hộp 1 

 

29 Ống hút nhỏ giọt 

Loại thủy tinh 10 ml, dài 240mm, Ф13 

mm, đầu có quả bóp cao su Ф35 mm 

Cái 20 

 

 Thiết bị giáo dục Quốc phòng    

30 Nẹp cứu thương Bộ 4  

31 Cáng cứu thương Cái 4  

32 Kính kiểm tra đường ngắm 

Kính kiểm tra đường ngắm được chế tạo 

để kẹp trên súng tiểu liên AK, CKC; 

Vật liệu cơ bản để chế tạo sản phẩm: 

Thép Cacbon cường độ cao, kính phản 

xạ; 

Các chi tiết bằng thép được sơn màu 

đen. 

Kiểm tra đường ngắm của học viên 

trong quá trình học tập; 

Hướng dẫn học viên ngắm đúng mục 

tiêu khi thực hành ngắm bắn. 

Cái 2 

 

 Môn Địa lý    

33 Quả địa cầu hành chính 

Kích thước: Quả địa cầu đường kính 

F=30cm. 

Tỷ lệ 1: 42.474.000 

Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng gỗ 

có đường kính F190mm dày 17mm. Đế 

và quả cầu được liên kết bằng gọng 

nhựa có gắn trục thép ren răng M8.  

Cái 2 

 



Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dể dàng, 

màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời 

gian, có chú thích bằng tiếng Anh. 

- Đơn vị chào rõ giá đã bao gồm thuế, giao hàng, lắp đặt tận nơi sử dụng. 

- Thời gian hiệu lực báo giá, thời gian cung cấp. 
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